
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 4 TUỔI 

Chủ đề: Quê hương, đất nước, Bác Hồ (4 tuần) 

(Thực hiện từ ngày 20/4/2026 đến ngày 15/5/2026) 

1. Đất nước Việt Nam diệu kỳ (1 tuần) 

(Thực hiện từ ngày 20/4/2026  đến ngày 24/4/2026) 

2. Quê hương Minh Tân của bé (1 tuần) 

(Thực hiện từ ngày 27/4/2026 đến ngày 01/5/2026) 

3.Bé yêu biển đảo Việt Nam (1 tuần) 

(Thực hiện từ ngày 04/5/2026 đến ngày 08/5/2026) 

4. Bác Hồ kính yêu (1 tuần) 

(Thực hiện từ ngày 11/5/ 2026 đến ngày 15/5/2026) 

Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục Hoạt động giáo dục 

1. LV Giáo dục phát triển thể chất 

1.1: Phát triển vận động 

1.MT 1 : Trẻ thực hiện 

đúng, đầy đủ, nhịp 

nhàng các động tác 

trong bài tập thể dục 

sáng theo hiệu lệnh hoặc 

theo bài hát, bản nhạc về 

chủ đề : Quê hương đất 

nước, Bác Hồ. 

 

- Tập các động tác thể 

dục buổi sáng: Hô hấp, 

tay, chân, bụng, bật theo 

băng đĩa về chủ đề 

*Hoạt động học:  

Thể dục sáng:  

-Hô hấp: 

 +Thổi bóng  

+ Ngửi hoa  

+Bóng xì hơi  

-Tay: +Đánh xoay tròn 2 vai.  

+Đưa 2 tay ra phía trước, về 

phía sau.  

+Hai tay đưa ra phía trước, 

gập khuỷu tay. cao, gập gối. 

 -Chân: +Đứng, 1 chân nâng  

+ Đứng, nhún chân, khuỵu 

gối. 

 +Ngồi nâng 2 chân, duỗi 

thẳng.  

-Bụng: +Đứng nghiêng người 

sang 2 bên.  

+Ngồi quay người sang 2 bên.  

+Đứng cúi người về phía 

trước  

-Bật:+Bật tiến về trước, lùi về 

phía sau  

+ Bật chụm, tách chân tại chỗ. 

 + Bật chân trước, chân sau. 



2.MT2.1: Trẻ giữ được 

thăng bằng khi thực hiện 

vận động tổng hợp bật 

chụm chân liên tục vào 5 

ô (35x35 cm); Lăn bóng 

3m. 

- Có phản ứng với hiệu 

lệnh.  

- Nhún chân, lấy đà và 

bật chụm chân liên tục 

vào 5 ô, sau đó 2 tay cầm  

bóng, lăn bóng và đi theo 

bóng khoảng 3m. 

*Hoạt động học: - Bài tập 

phát triển chung: Tay, chân, 

bụng, bật. 

 - Vận động cơ bản: Trẻ thực 

hiện được vận động + Bật 

chụm chân liên tục vào 50 

(35x35 cm); Lăn bóng 3m. 

3. MT 2.2: Trẻ giữ được 

thăng bằng khi thực hiện 

vận động bật- nhảy  

 

-Có phản ứng với hiệu 

lệnh.  

-Nhảy lò cò 3m  

*Hoạt động học: 

 -Nhảy lò cò 3m  

 

4.MT8: Trẻ có khả 

năng: Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 15 m trong 

10 giây (CS4)  

- Có phản ứng với hiệu 

lệnh.  

-Chạy 15m trong 

khoảng 10 giây 

- Chạy 15m trong khoảng 10 

giây 

5.MT3: Trẻ đi bước lùi 

liên tiếp khoảng 4 m. 

-Có phản ứng với hiệu 

lệnh.  

+ Đi bước lùi liên tiếp 

khoảng 4m 

 

*Hoạt động học:  

+ Đi bước lùi liên tiếp 

khoảng 4m  

*Hoạt động chơi: 

 -TCDG: Bỏ giẻ  

Chơi đồ, Cướp cờ  

-TCVĐ: Bánh xe quay       

Thi đi nhanh ,Thi lấy bóng 

2.1: Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

6.MT30: Trẻ biết không 

ăn thức ăn có mùi ôi; 

không ăn lá, quả lạ... 

không uống rượu, bia, cà 

phê; không tự ý uống 

thuốc khi không được 

phép của người lớn 

- Trẻ không ăn thức ăn 

có mùi ôi; không ăn lá, 

quả lạ... không uống 

rượu, bia, cà phê; không 

tự ý uống thuốc khi 

không được phép của 

người lớn. 

*Hoạt động học:  

*Hoạt động chơi:  

2. LV Giáo dục phát triển nhận thức 

1.2: Khám phá khoa học: 

7.MT 66: Trẻ có khả 

năng và nêu một số đặc 

điểm của cảnh đẹp di tích 

và hiểu biết về đất nước 

Việt Nam diệu kỳ. 

Tên gọi của đất nước; 

 -Tên thủ đô;  

-1 số địa danh nổi tiếng;  

-1 số dân tộc.  

-1 số cảnh đẹp. 

 -Tình yêu đất nước.  

*Hoạt động học:  

- Tìm hiểu về đất nước Việt 

Nam và thủ đô Hà Nội 



-Tên gọi của xã.  

-Trụ sở UBND xã; 

trường học; trạm y tế  

8.MT.60; Trẻ có 1 số 

hiểu biết về thôn làng và 

địa chỉ của gia đình 

mình, thôn, xóm nhà , xã 

khi được hỏi và trò 

chuyện cùng bé  

-Tên gọi của thôn làng. 

địa chỉ số điện thoại của 

gia đình mình.  

-Một số phong tục tập 

quán tốt đẹp. 

 -1 số lễ hội; 1 số cảnh 

đẹp.  

-Tình yêu với thôn làng 

- Quê hương Minh Tân của 

bé  

9.MT36: Trẻ thu thập 

thông tin về đối tượng 

bằng nhiều cách khác 

nhau: xem sách, tranh 

ảnh, nhận xét và trò 

chuyện 

-Trẻ thể hiện tình yêu 

biển đảo Việt Nam thông 

qua tranh ảnh, video, trò 

chuyện  

- Trả lời được các câu hỏi 

của cô 

- Bé yêu biển đảo Việt Nam 

10. MT 63:Trẻ có 1 số 

hiểu biết về Bác Hồ kính 

yêu 

-Tình yêu với quê hương 

đối với Bác và trẻ nói 

được 1 vài đặc điểm khi 

trò chuyện và hỏi trẻ 

- Bác Hồ kính yêu 

Hoạt động chơi:  

-Thi xem ai nói đúng?  

-Đố biết lễ hội gì?. 

2.2: LQ với 1 số khái niệm sơ đẳng về toán: 

11. MT 46: Trẻ biết đếm 

trên đối tượng trong 

phạm vi 10.(CS17) 

-Trẻ đếm các đối tượng 

trong phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng 

*Hoạt động học:  

- Đếm đến 10. 

12. MT56: Trẻ biết sử 

dụng lời nói và hành 

động để chỉ vị trí của đồ 

vật so với người khác so 

với bản thân mình. 

 (CS 20) 

- Trẻ xác định vị trí của 

đồ vật so với bản thân trẻ 

và so với người khác. 

- Nhận biết, phân biệt phía trái 

- phải của bản thân. 

13.MT 56 : Trẻ biết sử 

dụng lời nói và hành 

động để chỉ vị trí của đồ 

vật so với người khác 

(biết vị trí so với bản thân 

(CS20) 

- Xác định vị trí của đồ 

vật so với bản thân so với 

người khác Gọi tên đồ 

vật ở các phía: Trên, 

dưới, trước, sau, phải trái 

của trẻ khác. 

Xác định vị trí phải trái, trên, 

dưới, trước, sau của đồ vật so 

với trẻ khác. 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 



14. MT81: Trẻ biết chọn 

sách để xem.  

- Biết chọn sách để xem 

và nghe đọc các loại sách 

khác nhau.  

- Phân biệt phần mở đầu, 

kết thúc của sách 

* Hoạt động học.  

*Hoạt động chơi 

15. MT.74:Trẻ có khả 

năng đọc thuộc bài 

thơhiểu nội dung và đọc 

thuộc các bài thơ, ca dao, 

đồng dao trong chủ đề 

quê hương đất nước Bác 

Hồ 

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên 

tác giả, trẻ hiểu nội 

dungvà cảm nhận được 

âm điệu, nhịp điệu, vẫn 

điệu của các bài thơ, ca 

dao, đồng dao.  

- Đọc thuộc theo cô, biết 

ngắt nghỉ đúng chỗ 1 số 

bài thơ, ca dao, đồng dao 

trong chủ đề. 

*Hoạt động học:  

- Đọc thơ: Hòn đá Sa Pa; Bờ 

tre đón khách; Em yêu nhà em. 

Về quê, Bác hồ của em. Anh 

Bác  

- Ca dao, đồng dao: Ai về phú 

Thọ cùng ta; Rủ nhau xem 

cảnh Kiếm Hồ  

16. MT 75: Trẻ hiểu nội 

dung và có thể kể lại 

được 1 đoạn truyện hoặc 

cả câu truyện có mở đầu, 

kết thúc về chủ đề quê 

hương đất nước Bác Hồ 

- Trẻ nhớ tên câu chuyện, 

tên tác giả, trẻ hiểu nội 

dung truyện, nhớ được 

tên các nhân vật trong 

truyện.  

- Trẻ nói được lời của 

một số nhân vật trong 

truyện. Trẻ kể được đoạn 

truyện (Hoặc cả câu 

truyện) bằng rối hoặc 

tranh minh họa. 

- Kể truyện: Sự tích con Rồng 

cháu Tiên, Truyện Ông 

gióng.... 

4. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội 

17.MT91: Trẻ nhận ra 

hình ảnh Bác Hồ, lăng 

Bác Hồ.  

 

 

 

- Kính yêu Bác Hồ.  

( Bác Hồ: Lãnh tụ của 

dân tộc Việt Nam, ảnh 

Bác Hồ, ngày sinh nhật 

Bác)  

-Một số địa danh lịch sử 

về Bác hồ  

 

*Hoạt động học.  

*Hoạt động chơi. 

18.MT92: Trẻ thể hiện 

tình cảm đối với Bác Hồ 

qua hát, đọc thơ, cùng cô 

kể chuyện về Bác Hồ 

-Tình cảm của Bác Hồ 

với các cháu thiếu nhi và 

tình cảm của các cháu 

thiếu nhi đối với Bác Hồ 

được thể hiện qua các 

*Hoạt động học.  

*Hoạt động chơi 



bài hát, bài thơ, câu 

chuyện... 

19.MT 93 : Trẻ biết 1 

vài cảnh đẹp, lễ hội của 

quê hương đất nước.  

- Quan tâm đến di tích 

lịch sử, cảnh đẹp, các bãi 

biển đẹp của quê hương 

đất nước. 

*Hoạt động học.  

*Hoạt động chơi 

20.MT.99: Trẻ biết thỏa 

thuận trao đổi với bạn 

mạnh dạn tham gia vui 

chơi với bạn trong các trò 

chơi ở các góc, biết trao 

đổi, thỏa thuận, liên kết 

với bạn để cùng thực 

hiện hoạt động chung. 

(CS27) 

- Trẻ biết tự nhận vai 

chơi, biết thể hiện vai 

chơi của mình trong các 

trò chơi theo nhóm, tự 

chọn đồ chơi, trò chơi 

theo ý thích.  

- Tham gia vào các hoạt 

động chơi, vui chơi hòa 

thuận, đoàn kết, không 

tranh giành đồ chơi với 

bạn trong các trò chơi.  

- Biết quan tâm, giúp đỡ 

bạn, biết liên kết giữa 

các góc chơi phân biệt 

hành vi tốt xấu. 

*Hoạt động chơi.  

+ T.C ở góc PV: "Gia đình";; 

Cửa hàng ăn uống; Cửa hàng 

bách hóa; Trạm y tế, Lớp học 

+ TC ở góc XD: XD công 

viên; XD Lăng Bác; XD trạm 

y tế; XD trường học; XD 

vườn cây  

+ TC ở góc HT: Xem tranh 

ảnh 1 số danh lam thắng 

cảnh của quê hương, đất 

nước; Làm an bum ảnh; Làm 

sách, tranh truyện; Hoàn 

thiện sách vở.  

+ TC ở góc NTTH: Múa hát 

những bài trong chủ đề; Vẽ, 

tô màu, xé dán tranh ảnh về 

quê hương, đất nước".  

+ TC ở góc TN: Chăm sóc 

cây, con vật ở góc thiên 

nhiên.  

21: MT101: Trẻ biết bỏ 

rác đúng nơi quy định 

- Bỏ rác đúng nơi quy 

định.  

-Trẻ biết bảo vệ môi 

trường xanh sạch đẹp, 

làm đẹp cho quê hương 

- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy 

định 

5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ 

22.MT 105: Trẻ chú ý 

lắng nghe, tỏ ra thích 

được hát theo, vỗ tay, 

nhún nhảy, lắc lư khi 

nghe bản nhạc hoặc nghe 

cô hát các bài hát về chủ 

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên 

tác giả, trẻ hiểu nội dung 

và cảm nhận được âm 

điệu, nhịp điệu của các 

bài cô hát cho trẻ nghe.  

- Biết bộc lộ cảm xúc: và 

nghe và cảm nhận các 

*Hoạt động học:  

- Nghe hát: Trống cơm; Cò 

lả"; Quê hương. Em yêu 

trường em .vvvννν 

 

 

 



đề quê hương đất nước 

Bác Hồ. 

 

loại nhạc khác nhau. - Vỗ 

tay, nhún nhảy, lắc lư 

khinghe âm thanh gợi 

cảm hoặc nghe cô hát 

những bài hát quen 

thuộc. 

23.MT 107: Trẻ hát 

đúng giai điệu, lời ca và 

vận động nhịp nhàng thể 

hiện sắc thái tình cảm 

của bài hát về chủ đề quê 

hương đất nước Bác Hồ) 

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên 

tác giả, trẻ hiểu nội dung 

và cảm nhận được âm 

điệu, nhịp điệu, của các 

bài cô dạy trẻ hát.  

- Biết hát, múa, vận động 

minh họa, sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm theo 

phách, nhịp, theo tết tấu 

một số bài hát theo chủ 

đề.  

- Biết chơi các trò chơi 

âm nhạc. 

 - Hát, VĐ: Em mơ gặp Bác 

Hồ; Đêm pháo hoa "Yêu Hà 

Nội". Quê hương tươi đẹp 

.vvvv  

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo phách, nhịp.  

- Chơi các trò chơi âm nhạc: 

Hát tiếp; Hát theo nội dung 

hình vẽ; Đố biết bài hát gì; Ai 

hát 

24.MT 108: Trẻ biết sử 

dụng các nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra sản 

phẩm (vẽ, nặn, xé, dán). 

(CS 33) 

- Trẻ biết phối hợp các 

nguyên vật liệu trong 

thiên nhiên tạo ra sản 

phẩm . có bố cục, hình 

dáng, màu sắc hợp lý.  

 

-Cắt, dán ao cá Bác Hồ. 

 - In pháo hoa bằng tăm bông 

25.MT109: Trẻ có một 

số kỹ năng cơ bản: Vẽ 

phối hợp các nét thẳng, 

xiên, ngang, cong tròn 

tạo thành bức tranh có 

màu sắc và bố cục đơn 

giản (CS32) 

- Sử dụng các kĩ năng vẽ, 

nặn, cắt, xé dán, xếp hình 

để tạo ra sản phẩm có 

màu sắc, kích thước, 

hình dáng/ đường nét. 

- Vẽ dây cờ 

II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ 

1. Yêu cầu  

- Hồ sơ sổ sách đầy đủ , giáo án soạn chi tiết rõ ràng, đảm bảo chất lượng soạn.  

- Xắp xếp nhóm lớp, đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ đề: “ Quê hương, đất nước, 

Bác Hồ” 

2. Chuẩn bị 

* Chuẩn bị về môi trường 



- Chuẩn bị môi trường lớp học thoáng mát, tạo không khí thoáng mát cho trẻ học 

tập vui chơi. Trẻ vui vẻ thoải mái trong các hoạt động 

+  Tranh ảnh về chủ đề  

* Chuẩn bị về đồ dùng: 

+ Đồ dùng đồ chơi cho cô và trẻ trong các hoạt động học và chơi. 

+ Địa điểm tập thể dục rộng, bằng phẳng, đảm bảo an toàn.  

+ Bài giảng: bài thơ: Bác Hồ của em, về quê      …tìm hiểu về đất nước Việt 

Nam… 

+ Đồ dùng theo thông tư: Tranh ảnh - video về bác Hồ, Tranh ảnh về 1 số địa danh- 

di tích lịch sử- lễ hội của đất nước 

+ Tranh ảnh, lô tô, đồ chơi 

+ Bộ đồ dùng toán đủ cho cô và trẻ 

+ Vở bài tập lqv toán, vở tạo hình, gd tình cảm kĩ năng xã hội, đất nặn, bút sáp, 

giấy màu, keo dán... 

+ Đồ dùng đc được xắp xếp ở các góc: Đồ dùng đồ chơi của các nghề được xắp 

xếp ở các góc chơi, dụng cụ chăm sóc cây, đồ dùng tạo hình, gạch, gỗ, cây,... 

+ Các đồ dùng theo thông tư: Bộ hình học, que tính, khối gỗ, gạch, ....                             

*Trang trí lớp: 

- Lớp học sạch, sáng, màu sắc tươi vui, gần gũi với trẻ. 

- Tranh chủ đề “Quê hương, đất nước, Bác Hồ” nổi bật, dễ nhìn. 

- Dùng vật liệu mở (giấy màu, bìa, que kem…) để cô và trẻ cùng làm đồ trang trí. 

III. Kế hoạch giáo dục tuần 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(Từ 20/04- 

24/04/2026) 

Tuần 2 

(Từ 27/04-  

01/05/2026) 

Tuần 3 

( Từ 04/05-  

08/05/2026) 

Tuần 4 

( Từ 11/05-  

15/05/2026) 

Lưu ý 

Chủ 

đề 

Đất nước Việt 

Nam diệu kỳ 

Quê hương 

Minh Tân của 

bé 

Bé yêu biển 

đảo Việt Nam 

Bác Hồ kính 

yêu 

 

Đón 

trẻ 

Trò 

chuyệ

n 

* Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ 

sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể 

hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người 

khác. Chú ý đến kỹ năng đi lên xuống cầu thang, đi giầy, dép cho 

một số trẻ kỹ năng chưa tốt 

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ở các góc chơi. 

- Xem, tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về 1 số di tích lịch sử, cảnh 

đẹp, lễ hội của quê hương đất nước 

 



TD 

sáng 

Cô cho trẻ dàn hàng tập theo nhạc bài(tập TD buổi sáng) 

+ ĐT hô hấp: Hít vào, thở ra. 

 - Động tác tay: Đưa ra phía trước, sang ngang 

 

 

 

 

- Động tác chân: Nâng cao chân, gập gối 

 

 

 

 

 

 

+ ĐT bụng - lườn: Đứng hai tay đưa lên cao, cúi người về phía 

trước. 

 

 

 

 

 

+ ĐT bật nhảy: Bật liên tục tại chỗ. 

 

 

 

 

- Cô khuyến khích động viên trẻ tích cực tham gia bài tập. 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

PTTC  

MT2.1 

TD: Bật 

chụm liên 

tục vào 5 ô 

35x35cm. 

Lăn bóng 

3m 

PTTC: 

MT2.2 

TD:  
Nhảy lò cò 

3m 

PTTC: MT 8 

CS 4 

TD:  

- Chạy 15m 

trong khoảng 

10 giây 

PTTC:MT3 

TD: 

 + Đi bước 

lùi liên tiếp 

khoảng 4m  

 

 

 

Thứ 

3 

PTNN: 

MT75 

VH: 

Truyện : 

Ông Gióng 

PTNN: 

MT74 

VH: Thơ: 

Về Quê 

  PTNN: 

MT75 
VH:  Sự tích 

Hồ Gươm 

PTNT: 

MT74 

VH:  Bác hồ 

của em 

 

Hai chân đổi nhau 



Tg: Nguyễn 

Tư Nghiêm 

Tg: Nguyễn 

Lãm Thắng 

T/g: Phan 

Thị Thanh 

Nhàn 

Thứ 

4 

PTNT : 

MT66. 

KPXH: Tìm 

hiểu về Đất 

nước và thủ 

đô Hà Nội  

PTNT: 

MT60 

KPKH:Trò 

chuyện về 

quê hương 

Minh Tân  

PTNT: 

MT36 

KPKH:Trò 

chuyện về 

biển đảo Việt 

Nam 

 

PTNT: 

MT :63 

KPKH: Trò 

chuyện Bác 

Hồ kính yêu 

 

 

Thứ 

5 

PTTM:  

TH: 

MT109.1 

(CS32) 

Tạo hình: Vẽ 

dây cờ(ĐT) 

 

PTTM : 

MT107 

VĐ bài: 

Quê hương 

em tươi đẹp  

 St: Hoàng 

Yến 

NH : Cò lả 

PTTM :TH 

MT108 

(CS32): In 

pháo hoa 

bằng tăm 

bông (ĐT) 

 

PTTM :Âm 

nhạc: DH 

MT107 

(CS31) 

Em mơ gặp 

Bác Hồ 

St: Xuân 

Giao 

NH: Nhớ ơn 

Bác 

St: Phan 

Huỳnh Điểu 

 

Thứ 

6 

PTNT: 

MT46 

(CS17):  

Đếm đến 10, 

nhận biết 

các nhóm có 

số lượng là 

10 

PTNT: 

KPXH: 

MT101 

Kỹ năng bỏ 

rác đúng  

nơi quy  

định 

PTNT: 

MT56.1 

(CS20)  

- Nhận biết, 

phân biệt 

phía trái - 

phải của bản 

thân. 

PTNT: 

MT56.2 

(CS20): 

 Xác định vị 

trí phải, trái, 

trên, dưới, 

trước, sau 

của đồ vật so 

với trẻ khác 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ 

2 

-HĐCĐ:  

Quan sát 

vườn rau 

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- CTD 

 

 

- HĐCĐ:  

Trò chuyện 

về thời tiết, 

bầu trời 

* TCVĐ: 

Kéo co 

CTD 

- HĐCĐ:    

Quan sát bầu 

trời  

- TCVĐ: 

Mưa to, mưa 

nhỏ  

- HĐCĐ:    

Thăm quan 

vườn cổ tích 

-TCVĐ: Kéo 

co 

 



 

 

- Chơi tự do 

trên sân 

 

- Chơi tự do 

đồ chơi trên 

sân trường 

Thứ 

3 

- HĐCĐ:  

Trò chuyện 

về một số 

địa danh của 

đất nước 

TCVĐ: 

Dung dăng, 

dung dẻ 

Chơi tự do 

- HĐCĐ:  

Quan sát 

cây Si, cây 

Sấu 

TCVĐ: 

Nhảy bao 

bố 

- Chơi TD: 

Chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời 

- HĐCĐ: Thí 

nghiệm: Sữa 

ma thuật  

 - Trò chơi 

vận động: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự do: 

Chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời 

- HĐCĐ:  

- Quan sát 

cây ổi và cây 

xoài 

- TCVĐ: 

Tung cao 

hơn nữa 

- Chơi tự do 

trên sân 

 

Thứ 

4 

- HĐCĐ: 

Thí nghiệm: 

Bóng bay 

hút giấy 

- TC: Quạt 

bóng về đích 

- HĐCĐ: 

  Quan sát 

vườn cây ăn 

quả 

TCVĐ: Bịt 

mắt đánh 

trống 

* CTD 

- HĐCĐ: 

 - Quan sát 

cây Lộc 

Vừng, cây 

Xoài 

-TCVĐ: 

Nhảy bao bố 

-CTD: Đồ 

chơi trên sân 

trường 

- HĐCĐ: 

Quan sát cây 

vú sữa, cây 

bưởi 

TCVĐ: Gieo 

hạt nảy mầm 

- Chơi TD: 

Chơi với đồ 

chơi ngoài 

 trời 

 

Thứ 

5 

-HĐCĐ 

Quan sát: 

Khu vui 

chơi trải 

nghiệm 

-TCVĐ: 

Tung cao 

hơn nữa 

- HĐCĐ:  

Thăm quan 

cánh đồng 

lúa 

TCVĐ: 

Gieo hạt 

nảy mầm 

-CTD: Đồ 

chơi trên 

sân 

- HĐCĐ: 

Quan sát: 

Cây vú sữa 

cây hồng 

xiêm 

- TCVĐ: 

Gieo hạt nảy 

mầm 

- CTD: Đồ 

chơi trên sân 

-HĐCĐ:QS 

Vẽ lăng Bác 

bằng phấn 

trên sân 

TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê:  

-CTD: Đồ 

chơi trên sân 

 



- CTD: Chơi 

đồ chơi trên 

sân 

Thứ 

6 

HĐCĐ: 

Quan sát cây 

Lạc, cây Đỗ 

-TCVĐ: Bịt 

mắt đánh 

trống 

- CTD: Đồ 

chơi trên sân 

 

HĐCĐ:  

Quan sát 

cây mít, cây 

ổi 

TCVĐ: Hái 

quả 

- CTD: 

Chơi ở khu 

vui chơi  

- HĐCĐ:  

- Lao động 

tập thể 

-TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

-CTD: Chơi 

đồ trên sân 

-HĐCĐ:TN 

Pháo hoa nở 

trong nước 

- TCVĐ: 

Mưa to, mưa 

nhỏ  

- Chơi tự do 

trên sân 

 

 

Hoạt 

động 

góc 

1. Góc xây dựng  

(T1): Xây dựng Hồ Gươm 

(T2): Xây dựng trụ sở xã Minh Tân 

(T3): Xây dựng bãi biển 

(T4): Xây dựng lăng Bác 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để 

xây dựng hoàn thiện các công trình trên. 

- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai 

là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây. 

- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa 

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b. Chuẩn bị:  

- Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa 

- Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép...... 

c. Cách chơi: 

Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm 

kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình. 

3. Góc phân vai: 

(T1): “ Cửa hàng bán quà lưu niệm, nhà hàng, bác sỹ”… 

 

 



(T2): “ Cửa hàng bán tạp hoá, trang phục mùa hè, nhà hàng, bác 

sỹ” 

(T3): “ Nhà hàng, nấu ăn, bán hàng, bác sỹ” 

(T4) : ‘‘Cửa hàng bán quà lưu niệm, nhà hàng, bác sỹ’’ 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết thể hiện các vai chơi, các nhân vật của vai chơi 

- Biết sử dụng các ngôn ngữ phù hợp với vai chơi: VD: Cô bán 

hàng và người mua hàng. Cháu bị đau ở đâu để bác sỹ khám….. 

- Khuyến khích trẻ hợp tác khi làm việc nhóm. 

- Rèn kĩ năng gọn gàng ngăn nắp, cất để đồ chơi đúng nơi quy 

định 

b. Chuẩn bị:  

- Đồ dùng, đồ chơi đủ cho trẻ chơi, phù hợp với vai chơi. 

- Đồ dùng bác sỹ, đồ nấu ăn, quần áo, sản phẩm quà lưu niệm…  

c. Cách chơi: 
- Cho trẻ nhận nhóm chơi, tự phân công vai chơi. Bạn nào chơi ở 

nhóm gia đình bạn nào ở nhóm bác sỹ, bạn nào làm cô bán hàng ở 

cửa hàng đồ chơi, bạn nào bán hàng ở cửa hàng … 

- Sau đó cho trẻ lựa chọn đồ dùng, đồ chơi hợp lí. 

3. Góc nghệ thuật 

- (T1):  Vẽ, tô màu, múa hát các bài theo chủ đề 

- (T2):  Đọc thơ, múa hát các bài về chủ đề 

- (T3): Vẽ, nặn, múa hát về chủ đề 

- (T4):  Múa hát, đọc thơ về chủ đề 

a. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết vẽ, nặn, tạo ra sản phẩm theo ý thích, thể hiện được 

hình ảnh của quê hương, đất nước, Bác Hồ 

- Trẻ phát triển óc sáng tạo, khả năng thẩm mỹ và sự khéo léo của 

đôi tay. 

- Biết hợp tác, chia sẻ màu vẽ, giấy, đồ dùng nghệ thuật với bạn. 

- Trẻ tự hào trưng bày sản phẩm của mình. 

b. Chuẩn bị: 
- Giấy vẽ, màu sáp, màu nước, hồ dán, giấy màu, đất nặn. 

- Nhạc các bài hát về chủ đề… 

- Giá treo, bàn trưng bày sản phẩm. 

c. Cách chơi: 
- Cho trẻ tự chọn hoạt động (vẽ, nặn, xé dán, biểu diễn). Sau khi 

hoàn thành, trẻ giới thiệu sản phẩm hoặc tiết mục của mình cho cô 

và bạn. 

4. Góc học tập 



(T1): Xem tranh ảnh truyện, hình ảnh, lô tô về chủ đề  

(T2): Xem tranh ảnh, lô tô về quê hương Minh Tân 

(T3): Xem tranh ảnh truyện, lô tô về chủ đề 

(T4): Xem tranh ảnh truyện về Bác Hồ 

a. Mục đích  

- Trẻ biết xem tranh, nhận biết được hình ảnh về các hoạt động 

của quê hương đất nước, Bác Hồ 

- Rèn kỹ năng phân loại, sắp xếp hình ảnh theo nhóm 

- Khuyến khích trẻ hợp tác khi làm việc nhóm. 

- Rèn luyện trí nhớ, khả năng phản xạ nhanh. 

- Trẻ biết giữ gìn, sắp xếp, hoàn thiện sách vở của mình; hình                    

th  thành thói quen ngăn nắp, gọn gàng. 

b. Chuẩn bị 

- Sách, truyện tranh về quê hương, đất nước, Bác Hồ 

- Bàn ghế, giá để sách gọn gàng. 

c. Cách chơi:  

- Cô cho trẻ nhận góc chơi. Hỏi trẻ tên góc chơi, đồ chơi dùng để 

làm gì? 

- Trẻ chơi: Trẻ về góc lấy tranh ra xem trẻ nêu 1 số nội dung trong 

tranh vẽ gì? Có những ai trong tranh... 

- Cô nhắc nhở trẻ giữ gìn cẩn thận trong khi xem tranh ảnh. 

- Kết thúc nhận xét nhóm chơi: Cô cho cả lớp đến xem tranh của 

nhóm bạn, trẻ giới thiệu bức tranh, trong tranh có những gì?... 

- Các lần chơi buổi sau cô gợi ý thay đổi các trẻ để lần lượt các trẻ 

đều được nối các đồ vật có dạng các hình tròn, hình vuông với các 

hình học tương ứng. 

5. Góc thiên nhiên 

(T1): Chăm sóc cây xanh ở góc thiên nhiên, chơi với cát, sỏi, đá 

(T2): Chăm sóc cây xanh ở góc thiên nhiên 

(T3) : Chăm sóc cây xanh, chơi với cát, sỏi, đá 

(T4): Chăm sóc cây xanh ở góc thiên nhiên 

a. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết cách chăm sóc, bảo vệ cây (tưới nước, lau lá, nhặt lá 

vàng). 

- Trẻ hiểu được ích lợi của cây xanh đối với môi trường trường học. 

- Trẻ biết quan sát, so sánh đặc điểm của một số loại cây. 

- Hình thành cho trẻ tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ cây xanh. 

b. Chuẩn bị: 
- Cây cảnh trong lớp, sân trường. 

- Bình tưới, khăn lau lá, chậu nhựa nhỏ. 



 

- Giỏ để lá cây, hoa, hạt trẻ sưu tầm. 

- Cát, sỏi, đá … 

c. Cách chơi: 

- Trẻ phân công nhau công việc: nhóm tưới cây, nhóm lau lá, nhóm 

nhặt lá rụng. Sau đó trẻ cùng nhau làm bộ sưu tập “Những chiếc lá 

xinh” bằng cách ép lá, trang trí vào góc thiên nhiên. 

Hoạt 

động 

ăn, 

ngủ, 

vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, 

sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi 

bẩn. Trẻ tự mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi, khi bị bẩn theo 

mùa 

- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại 

 

Hoạt 

động 

chiều  

Thứ 

2 

  Đọc ca dao: 

Ai về Phú Thọ 

cùng ta 

Tôi yêu 

Việt Nam : 

Phim thế 

giới kẹo 

mút các 

biển báo và 

ý nghĩa của 

chúng 

Chơi theo ý 

thích ở các 

góc 

- Chơi với 

hình vuông, 

hình tròn 

 

Thứ 

3 

Trò chơi âm 

nhạc 

Làm quen 

với chữ cái 

g,y 

Xem video 

về 1 số hòn 

đảo của 

Việt Nam 

Thực hiện 

trong vở 

GDKNXH 

trang 24 

 

Thứ 

4 

Chơi theo ý 

thích ở các 

góc 

Xem và tập 

kể câu 

chuyện 

Thánh 

Gióng 

Sinh nhật 

cho các bạn 

trong lớp 

sinh vào 

tháng 5,6,7 

-Trò chuyện 

về Bác Hồ 
 

Thứ 

5 

Trò chuyện về 

hành vi tốt 

trong phòng 

bệnh 

Làm sách 

về 1 số cảnh 

đẹp của quê 

hương đất 

nước 

 Vẽ theo ý 

thích cảnh 

biển Việt 

Nam 

 

Xem video 

về Bác Hồ 

 

Thứ 

6 

Thứ 6 hàng tuần: Vệ sinh lớp học. Biểu 

diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 

  


